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HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KỸ THUẬT
      AMPE MÉT VÀ NHIỆT KẾ TRÊN MÁY ĐÙN NHỰA 

X.ĐT-LED&TBCS.HDKT07
Lần ban hành: 1.0

(Sử dụng nội bộ)

	
	Người biên soạn
	Người soát xét
	Người phê duyệt

	Họ và tên
	Nguyễn Công Thức
	Trần Hoàng Tùng
	Đỗ Tuấn Hùng


	Chữ ký
	
	
	

	Ngày, tháng, năm
	08.8.2018
	10.8.2018
	14.8.2018


THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Trang/ Mục           liên quan 
	Tóm tắt nội dung sửa đổi
	Lần ban hành
	Ngày ban hành

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Lưu ý: khi hết trang này phải thêm trang mới, ghi số tranh như trên nhưng có bổ sung chữ a, b..vào sau số trang (VD: 2a/11)

1. MỤC ĐÍCH   
Thống nhất hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật nội bộ các thông số đo lường các ampe mét và nhiệt kế trên máy đùn nhựa có dải đo dòng điện đến 50 A, CCX: 2.5 và dải đo nhiệt độ sử dụng can type K, can  type T để đo nhiệt độ đến 500 oC, sai số ( 5 oC.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Áp dụng cho kiểm tra kỹ thuật ban đầu và định kỳ.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

-  RĐ.QT14 - Kiểm soát thiết bị đo

4. NỘI DUNG   
4.1 Các phép kiểm tra: 

Phải lần lư​ợt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong Bảng 1.

Bảng 1- Các phép kiểm tra
	TT
	Tên phép kiểm tra
	Theo điều mục của HDKTKT

	1
	Kiểm tra bề ngoài
	4.4.1

	2
	Kiểm tra khả năng làm việc
	4.4.2

	3
	Kiểm tra thông số đo lường
	4.4.3

	3.1
	 Kiểm tra sai số các ampe mét đo dòng điện xoay chiều
	4.4.3.1

	3.2
	 Kiểm tra sai số các nhiệt kế đo nhiệt độ
	4.4.3.2


Khi kiểm tra các ampe mét và nhiệt kế trên máy luyện đèn LED, phải sử dụng các phương tiện kiểm tra ghi trong Bảng 2.

Bảng 2- Các phương tiện kiểm tra
	TT
	Tên phương tiện kiểm tra
	Đặc trưng kỹ thuật

	
	
	Phạm vi đo
	Cấp chính xác; sai số

	1
	Ampe mét 2432
	(0 đến 100) A.
	± (1%rdg +5digit)

	2
	Milivôn mét  mẫu một chiều PC7000
	(0 đến 500) mV
	( (0.03%rdg +2 digit)

	3
	Nhiệt kế Testo 608-H1
	(0 đến 50) oC
	± 0.5 oC


Chú thích: 

1. Các ph​ương tiện kiểm tra có thể đư​ợc thay thế bằng các phư​ơng tiện tương đư​ơng với điều kiện chúng có cùng dải đo và cấp chính xác.

2. Các ph​ương tiện kiểm tra phải là những ph​ương tiện đã đư​ợc kiểm đinh/hiệu chuẩn và còn đang trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn.

4.3 Điều kiện kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra
4.3.1 Điều kiện kiểm tra
Khi tiến hành kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (25 ( 5) oC.

- Độ ẩm tư​ơng đối: không lớn hơn 80 %.

- Nguồn cung cấp: (220 ( 4,4) V; Tần số: (50 ( 0,5) Hz.

4.3.2 Chuẩn bị kiểm tra
Trước khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: kiểm tra dây nối đất, nối đất cho thiết bị được kiểm tra và thiết bị kiểm tra, sấy máy 15 phút. 

4.4 Tiến hành kiểm tra
4.4.1 Kiểm tra bề ngoài

Khi kiểm tra bề ngoài, các ampe mét và nhiệt kế trên máy đùn nhựa cần kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải nguyên vẹn, vỏ thiết bị và mặt hiển thị không bị nứt, vỡ. Các đầu nối tốt.

- Các số hiển thị trên mặt thang đo phải hiển thị đầy đủ và rõ ràng.

- Các ký mã hiệu phải đầy đủ và rõ ràng.

- Khi nghiêng, lắc, không có tiếng kêu của vật lạ bên trong.

Nếu các ampe mét và nhiệt kế trên máy đùn nhựa không thỏa mãn một trong những điều kiện trên thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.2 Kiểm tra khả năng làm việc:

Vận hành máy đùn nhựa, các ampe mét và nhiệt kế cần kiểm tra phải được tiến hành đo thử ở một giá trị dòng điện đo tương ứng với dòng điện gia nhiệt và nhiệt độ tương ứng của vùng gia nhiệt để kiểm tra khả năng làm việc. Khi đó các ampe mét và nhiệt kế cần kiểm tra phải chỉ giá trị dòng điện và nhiệt độ đo tương ứng. Nếu các ampe mét và nhiệt kế không có khả năng làm việc thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.
4.4.3 Kiểm tra thông số đo lường

4.4.3.1 Kiểm tra sai số cơ bản đo dòng điện
Việc kiểm tra sai số cơ bản thang đo dòng điện của ampe mét đo dòng điện gia nhiệt tại các vùng gia nhiệt được tiến hành lần lượt trên từng ampe mét tại 01 điểm đo tương ứng với giá trị dòng điện nằm trong vùng dòng điện đốt xoay chiều (8 đến 12 A) cần cung cấp cho phần gia nhiệt của máy đùn nhựa được chỉ ra trên bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.
Trình tự thực hiện cho từng ampe mét kiểm tra như sau:

- Mắc ampe mét mẫu 2432 nối tiếp với ampe mét cần kiểm tra. 
- Vận máy đùn nhựa làm việc và tạo ra giá trị dòng điện tương ứng với dòng điện nằm trong vùng cần kiểm tra được chỉ thị trên ampe mét cần kiểm tra. Đọc và ghi giá trị số chỉ của ampe mét cần kiểm tra và ampe mét mẫu 2432 tại vùng cần kiểm tra vào bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.
-Tính sai số tuyệt đối của các ampe mét tại điểm kiểm tra theo công thức:                            
                  (In = (Inđ - Inm)                                                         (1)

Trong đó:    - Inđ là số chỉ của ampe mét n cần kiểm tra ; A.

                   - Inm là giá trị số chỉ của ampe mét mẫu 2432 (đã được hiệu chính) tương ứng điểm cần kiểm tra được tinh như sau:

                                                         Inm = (In+(In)                                                            (2)

Trong đó:   - In  là giá trị số chỉ của ampe mét mẫu 2432 tương ứng điểm cần kiểm tra ; A.

                  - (In là giá trị hiệu chính số chỉ của ampe mét mẫu 2432 tại điểm kiểm tra; A (xem trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn).
- Tính sai số tuyệt đối cho phép [(I] tại điểm kiểm tra của các ampe mét được tính theo công thức sau:
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                        (3)
Trong đó    - F.s: là giá trị cuối thang đo của các ampe mét cần kiểm tra (F.s = 50 A).
-Sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra tính theo công thức (1) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [(] của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (3): 
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Tại điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì ampe mét không đạt yêu cầu kỹ thuật.

4.4.3.2 Kiểm tra sai số số chỉ của nhiệt kế:
Nhiệt độ của các vùng gia nhiệt ở trong khoảng từ 200 oC đến 250 oC  với sai lệch cho phép là: ± 5 oC; 

Việc kiểm tra sai số số chỉ nhiệt độ vùng gia nhiệt của các nhiệt kế lắp trên thiết bị được xác định thông qua việc xác định thông qua giá trị sức điện động của cặp nhiệt ngẫu đặt trong vùng gia nhiệt khi nhiệt độ mối nối chuẩn là nhiệt độ môi trường RT (nhiệt độ môi trường được đo bằng nhiệt kế 608-H1), từ đó suy ra giá trị nhiệt độ vùng gia nhiệt cần kiểm tra. 
Trình tự thực hiện như sau:
- Đặt đầu đo của milivôn mét mẫu PC7000 vào vị trí đầu ra của cặp nhiệt ngẫu. Chú ý cực tính của milivôn mét mẫu phù hợp với cực tính của cặp nhiệt ngẫu.

- Vận máy đùn nhựa làm việc và cài đặt giá trị nhiệt độ cần tạo ra là 200 oC nằm trong vùng gia nhiệt (khoảng 200 oC đến 250 oC). Để số chỉ Tđ trên nhiệt kế cần kiểm tra ổn định, đọc kết quả số chỉ của nhiệt kế cần kiểm tra Tđ và giá trị sức điện động UA đo được trên milivôn mét mẫu tương ứng ghi vào bảng 2- biên bản kiểm tra kỹ thuật - phụ lục B.  
- Đo nhiệt độ môi trường RT bằng nhiệt kế 608-H và tra bảng sức điện động UB của mối nối ở nhiệt độ RT  tương ứng của mối nối chuẩn là 0 oC của can type K (hoặc can type T) ta được sức điện động của mối nối là UBK (hoặc là UBT) Theo công thức:

                                                      UB = RT × KRT                              (5)

Trong đó:  KRT là hệ số sức điện động nhiệt của can tại nhiệt độ môi trường (Đối với can type K: ở 20 oC Kk20 = 39.9 µV/oC và ở 40 oC KK40 = 40.3 µV/oC; Đối với can type T: KT20 = 39.5 µV/oC và KT40 = 40.3 µV/oC).

Sức điện động UB của mối nối ở nhiệt độ RT  được  suy ra  từ bảng đặc tính sức điện động nhiệt khi nhiệt độ của mối nối chuẩn là 0 oC của can type K (hoặc can type T) được chỉ ra ở phụ lục A.

- Tính sức điện động nhiệt Ux tương ứng với nhiệt độ vùng gia nhiệt cần đo TX  (khi lấy nhiệt độ mối nối chuẩn là 0 oC) theo công thức:

                                                       Ux = UA + UB                                (6)
- Tính giá trị nhiệt độ Tx cần đo tương ứng với sức điện động Ux (khi lấy nhiệt độ mối nối chuẩn là 0 oC) của can type K ( hoặc type T) theo công thức:

                                                         Tx = Ux/KX                                   (7)
Trong đó:  Kx là hệ số sức điện động nhiệt của can tại nhiệt độ cần đo Tx (Đối với can type K: ở 200 oC KK200 = 40.69 µV/oC và ở 250 oC KK250 = 40.61 µV/oC; Đối với can type T: KT200 = 46.44 µV/oC và KT250 = 48.05 µV/oC
 - Tính sai số tuyệt đối số chỉ của nhiệt kế chỉ thị nhiệt độ của vùng gia nhiệt cần kiểm tra (Tn  tại điểm kiểm tra được tính theo công thức:

                                                      (Tn = Tđ  – Tx                                    (8)          

- Sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra được xác định theo công thức (8) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [∆T] quy định cho nhiệt kế cần kiểm tra:                         
                                                   (Tn  ≤ [∆T]  = ± 10 oC                            (9)
 Tại điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt thì nhiệt kế đo vùng gia nhiệt tường ứng không đạt yêu cầu kỹ thuật.

5. XỬ LÝ CHUNG

5.1. Nếu các ampe mét và nhiệt kế kiểm tra đạt các thông số đo lường thì:

- Dán tem (RĐ.QT14.PL01) vào thiết bị và cho phép sử dụng

- Cấp Biên bản kiểm tra kỹ thuật (RĐ.QT14.BM07)).

5.2. Nếu các ampe mét và nhiệt kế kiểm tra không đạt các thông số đo lường thì:

 - Đình chỉ sử dụng. Tìm nguyên nhân và khắc phục.

6. PHỤ LỤC

-  Phụ lục A: Biên bản kiểm tra kỹ thuật vôn mét và nhiệt kế trên một số chủng loại máy luyện đèn LED.
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ĐLVN 55 : 1999  Ampe mét, Vôn mét, Oát mét, Var mét - Quy trình kiểm định.

- ĐLVN 138 : 2004  Nhiệt kế hiện số và tương tự - Quy trình hiệu chuẩn.
- Tài liệu về cảm biến đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt ngẫu

- 
PHỤ LỤC A
BẢNG TRA SỨC ĐIỆN ĐỘNG NHIỆT CỦA MỘT SỐ CAN NHIÊT

KHI NHIỆT ĐỘ MỐI NỐI CHUẨN Ở 0oC
Thermoelectric voltages Reference temperature: 0 °C
	Temperature
	Thermocouple

	in °C
	Type K
	Type J
	Type N
	Type E
	Type T
	Type S
	Type R
	Type B

	-200
	
	
	
	
	-5.603
	
	
	

	-180
	
	
	
	
	-5.261
	
	
	

	-160
	
	
	
	
	-4.865
	
	
	

	-140
	
	
	
	
	-4.419
	
	
	

	-120
	
	
	
	
	-3.923
	
	
	

	-100
	
	
	
	
	-3.379
	
	
	

	-80
	
	
	
	
	-2.788
	
	
	

	-60
	
	
	
	
	-2.153
	
	
	

	-40
	-1.527
	-1.961
	-1.023
	-2.255
	-1.475
	
	
	

	-20
	-0.777
	-0.995
	-0.518
	-1.152
	-0.757
	
	
	

	0
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	

	20
	0.798
	1.019
	0.525
	1.192
	0.790
	0.113
	0.111
	

	40
	1.612
	2.059
	1.065
	2.420
	1.612
	0.235
	0.232
	

	60
	2.436
	3.116
	1.619
	3.685
	2.467
	0.365
	0.363
	

	80
	3.267
	4.187
	2.189
	4.985
	3.358
	0.502
	0.501
	

	100
	4.096
	5.269
	2.774
	6.319
	4.279
	0.646
	0.647
	

	150
	6.138
	8.010
	4.302
	9.789
	6.704
	1.029
	1.041
	

	200
	8.138
	10.779
	5.913
	13.421
	9.288
	1.441
	1.469
	

	250
	10.153
	13.555
	7.597
	17.181
	12.013
	1.874
	1.923
	

	300
	12.209
	16.327
	9.341
	21.036
	14.862
	2.323
	2.401
	

	350
	14.293
	19.090
	11.136
	24.964
	17.819
	2.786
	2.896
	

	370
	15.133
	20.194
	11.867
	26.552
	19.030
	2.974
	3.099
	

	400
	16.397
	21.848
	12.974
	28.946
	
	3.259
	3.408
	

	450
	18.516
	24.610
	14.846
	32.965
	
	3.742
	3.933
	

	500
	20.644
	27.393
	16.748
	37.005
	
	4.233
	4.471
	

	550
	22.776
	30.216
	18.672
	41.053
	
	4.732
	5.021
	

	600
	24.905
	33.102
	20.613
	45.093
	
	5.239
	5.583
	1.792

	650
	27.025
	36.071
	22.566
	49.116
	
	5.753
	6.041
	2.101

	700
	29.129
	39.132
	24.527
	53.112
	
	6.275
	6.743
	2.431

	750
	31.213
	42.281
	26.491
	57.080
	
	6.806
	7.340
	2.782

	760
	31.628
	42.919
	26.883
	57.970
	
	6.913
	7.461
	2.854

	800
	33.275
	
	28.455
	61.017
	
	7.345
	7.950
	3.154

	850
	35.313
	
	30.416
	64.922
	
	7.893
	8.571
	3.546

	870
	36.121
	
	31.199
	66.473
	
	8.114
	8.823
	3.708

	900
	37.326
	
	32.371
	68.787
	
	8.449
	9.205
	3.957

	950
	39.314
	
	34.319
	
	
	9.014
	9.850
	4.387

	1000
	41.276
	
	36.256
	
	
	9.587
	10.506
	4.834

	1050
	43.211
	
	38.179
	
	
	10.168
	11.173
	5.299

	1100
	45.119
	
	40.087
	
	
	10.757
	11.850
	5.780

	1150
	46.995
	
	41.976
	
	
	11.351
	12.535
	6.276

	1200
	48.838
	
	43.846
	
	
	11.951
	13.228
	6.786

	1250
	50.644
	
	45.694
	
	
	12.554
	13.926
	7.311

	1260
	51.000
	
	46.060
	
	
	12.675
	14.066
	7.417

	1300
	
	
	
	
	
	13.159
	14.629
	7.848

	1350
	
	
	
	
	
	13.766
	15.334
	8.397

	1400
	
	
	
	
	
	14.373
	16.040
	8.956

	1450
	
	
	
	
	
	14.978
	16.746
	9.524


PHỤ LỤC B
            BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT AMPE MÉT VÀ NHIỆT KẾ TRÊN MÁY ĐÙN NHỰA

1. Ampe mét và nhiệt kế trên máy đùn nhựa cover Tube LED SJ-65 số 1
2. Ampe mét và nhiệt kế trên máy đùn nhựa cover Tube LED SJ-65 số 2 .
3. Ampe mét và nhiệt kế trên máy đùn nhựa cover Tube LED SJ-45 

4. Nhiệt kế trên máy đùn nhựa cover ốp trần .
Chú thích: 
Các điểm kiểm tra nêu trong biên bản kiểm tra kỹ thuật của từng chủng loại ampe mét và nhiệt kế có thể thay đổi tùy theo yêu cầu công nghệ  áp dụng.
































































 Lần ban hành: 1.0           
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